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LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG – LỚP D1
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	Tuần I
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	Tuần V
Từ 27/4 – 02/5
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Chơi – tập có chủ định





	Thứ 2
	Thể dục
- VĐCB: Ném bóng trúng đích
+ TCVĐ: Về đúng bến

	Thể dục
- VĐCB: Ôn ném bóng trúng đích
+ TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

	Thể dục
- VĐCB: Tung-bắt bóng cùng cô.
- TCVĐ: Đá bóng về phía trước. 
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- VĐCB: Bật qua vạch kẻ
+ TCVĐ: Thuyền vào bến
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- VĐCB: Bước lên xuống bậc cao 15cm
+ TCVĐ: Lăn bóng
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	Âm nhạc
- DH: Lái ô tô
- NH: Đi đường em nhớ

	HĐVĐV
Xâu vòng qua 2 lỗ 
	Âm nhạc
- NH: Bác đưa thư vui tính
- TCAN: BẮt chước tiếng kêu các phương tiện giao thông
	HĐVĐV
Xếp tàu hỏa 
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- VĐTN: Em tập lái ô tô
- NH: Anh phi công ơi
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	Văn học
Thơ 
Xe đạp
	NBPB
Nhận biết vị trí trước sau của bản thân
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Truyện: Kiến con đi xe buýt.

	NBPB
Ôn ba màu cơ bản: Xanh-đỏ-vàng 
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Truyện: Chuyến phiêu lưu của chú gà trống choai
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	NBTN
Xe đạp của bé 
	NBTN
Xe máy
	NBTN
Ô tô con – ô tô tải
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Bé thích đi tàu hỏa 
	NBTN 
Máy bay
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	Tạo hình
Nặn bánh xe
	Tạo hình
Tô màu ô tô 
	Nội dung khác
Trò chuyện sáng
Thông điệp: Hôm nay, các con sẽ nặn bánh trôi nhé.
	Tạo hình
Vẽ mưa
	Tạo hình
Vẽ bông hoa
	

	
	Thứ 7
	Ôn tập
Ôn thơ: Xe đạp
	Hoạt động khác 
Xếp ô tô
	Ôn tập
Ôn truyện: Kiến con đi xe buýt 
	Hoạt động khác
Tô màu tàu hỏa
	Ôn tập
Ôn các bài hát đã học
	



